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Bài 8: U 

uu          UU  

 
 

 

mũ cú tủ 

 

 

 

mù đu vụ 
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Ôn Bài 
 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

Ghép Âm 
 

u     U 

Tập Đánh Vần  
 

u ú ù ủ ũ ụ 

tu tú tù tủ tũ tụ 

mu mú mù mủ mũ mụ 

 tu 

u 

 mu 

 t 

 m 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

u m-ũ mũ 
 

u c-ú cú 
 

u t-ủ tủ 
 

u m-ù mù 
 

u đ-u đu 
 

u v-ụ vụ 
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Chọn Chữ 
(Cho các em nối hình và chữ cho đúng.) 

 

 

cú 

 

đu 

 
mù 

 
mũ 

 
tủ 

 
vụ 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

mu 

mu 

tu 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ U và u.) 

 

 

 

 

 U U U U U 

 u u u u u 

c ú 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ U.) 

 

Ơ          E          U 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có vần u.) 

 

 

bé 

đu 

vụ 

cú 

mù 

tủ 

nơ 

mũ bò 
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Phân Biệt Âm Vị 
(Đọc tên hình cho các em nghe.  Cho các em khoanh tròn những hình có âm /u/.) 

 

  
 

mũ bú bế 

 UU  uu   

rễ cú 

   

ngủ tủ vụ 
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Ôn Vần 
(Đọc và cho các em viết chữ U dưới những hình có vần U.) 
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Chính Tả 
(Đọc và cho các em viết chính tả dưới những hình.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

  

  

 
 

  

  

  
 

v m 

t m 

c đ 


